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NỘI DUNG MÔN HỌCNỘI DUNG MÔN HỌC

1. Lý thuy t k  toán:ế ế  cung c p nh ng ki n ấ ữ ế
th c c  b n v  k  toán: các khái ni m, các ứ ơ ả ề ế ệ
thu t ng , cách th c ghi chép, x  lý thông ậ ữ ứ ử
tin k  toán và l p các báo cáo tài chính.ế ậ

2. K  toán doanh nghi p:ế ệ  Nghiên c u ứ
ph ng pháp k  toán các nghi p v  ch  ươ ế ệ ụ ủ
y u trong các doanh nghi p th ng m i. ế ệ ươ ạ
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Giáo trìnhGiáo trình

 Lý thuy t h ch toán k  toán ế ạ ế
  (Tr ng ĐH KTQD, H c vi n Tài chính, ĐH Th ng ườ ọ ệ ươ

m i)ạ .

 Nguyên lý k  toán (ế Tr ng Đ i h c kinh t  qu c ườ ạ ọ ế ố
dân)

 K  toán doanh nghi p ế ệ (trong đó có ph n k  toán ầ ế
doanh nghi p th ng m i) ệ ươ ạ hay k  toán doanh ế
nghi p XNK, xu t b n t  năm 2005ệ ấ ả ừ
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Tài li u tham kh oệ ảTài li u tham kh oệ ả

 Tài li u tham kh oệ ả
 H  th ng chu n m c k  toán Vi t nam.ệ ố ẩ ự ế ệ
 Lu t k  toán.ậ ế
 Quy t đ nh 15 QĐ/BTC ngày 20/03/2006 v  vi c ế ị ề ệ

ban hành ch  đ  k  toán doanh nghi p.ế ộ ế ệ
 Websites:

 B  Tài chính: ộ www.mof.gov.vn
 Forum k  toế án viên: www.webketoan.com
 Ki m toán: ể www.kiemtoan.com.vn

http://www.mof.gov.vn/
http://www.webketoan.com/
http://www.kiemtoan.com.vn/
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N i dung ch ngộ ươN i dung ch ngộ ươ

 Khái ni m K  toánệ ế
 K  toán tài chính và k  toán qu n trế ế ả ị
 Đ i t ng c a k  toánố ượ ủ ế
 Yêu c u c a thông tin k  toán ầ ủ ế
 Các nguyên t c c  b n c a k  toánắ ơ ả ủ ế
 M t s  quy đ nh pháp lý liên quan đ n ộ ố ị ế

k  toán Vi t namế ệ
 Lu t k  toánậ ế
 H  th ng chu n m c k  toán Vi t namệ ố ẩ ự ế ệ



   

1. KHÁI NI M K  TOÁNỆ Ế1. KHÁI NI M K  TOÁNỆ Ế
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là một hệ thống thông tin...là một hệ thống thông tin...

ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chínhghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính

xử lý và tổng hợp các thông tin, và…xử lý và tổng hợp các thông tin, và…

sử dụng các thông tin để ra các quyết địnhsử dụng các thông tin để ra các quyết định

K  toán...ếK  toán...ế
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K  toán là...ếK  toán là...ế

vi c ệ thu th p, x  lý, ki m tra, phân ậ ử ể
tích và cung c pấ  thông tin kinh t  tài ế
chính d i hình th c giá tr , hi n v t và ướ ứ ị ệ ậ
th i gian lao đ ng.ờ ộ

 (Đi u 4 - Lu t k  toán)ề ậ ế
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Ngôn ngữ của kinh doanh

K  toán là...ếK  toán là...ế
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Người lao độngNgười lao động

Ai là ng i s  d ng thông tin k  toán?ườ ử ụ ếAi là ng i s  d ng thông tin k  toán?ườ ử ụ ế

Doanh nghiệp, Doanh nghiệp, 
và các tổ chứcvà các tổ chức

Nhà nướcNhà nước

Nhà đầu tư,Nhà đầu tư,
  ngân hàngngân hàng

Khách hàngKhách hàng

Nhà cung cấpNhà cung cấp
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Đ n v  k  toánơ ị ếĐ n v  k  toánơ ị ế  (điều 2Luật KT)

 C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c có s  ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ ử
d ng kinh phí, ngân sách nhà n c;ụ ướ

 C  quan nhà n c, đ n v  s  nghi p, t  ch c ơ ướ ơ ị ự ệ ổ ứ
không s  d ng kinh phí, ngân sách nhà n c;ử ụ ướ

 Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ;ệ ộ ầ ế

 H p tác xã, h  kinh doanh cá th .ợ ộ ể
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Ho t đ ng k  toán doanh nghi pạ ộ ế ệHo t đ ng k  toán doanh nghi pạ ộ ế ệ

Người ra quyết 
định

Hoạt động 
kinh doanh

Phản ánh ghi 
chép

Xử lý, phân 
loại

Tổng hợp
(Báo cáo)
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K  toán tài chính và k  toán qu n ế ế ảK  toán tài chính và k  toán qu n ế ế ả
trịtrị

 K  toán tài chính: ế Thu th p và cung c p ậ ấ
thông tin kinh t , tài chính cho đ i t ng bên ế ố ượ
ngoài có nhu c u s  d ng thông tin c a đ n v  ầ ử ụ ủ ơ ị
k  toán.ế

 K  toán qu n tr : ế ả ị Thu th p và cung c p thông ậ ấ
tin kinh t , tài chính theo yêu c u qu n tr  và ế ầ ả ị
quy t đ nh kinh t  tài chính trong n i b  đ n v  ế ị ế ộ ộ ơ ị
k  toán ế
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K  toán tài chính và k  toán qu n ế ế ảK  toán tài chính và k  toán qu n ế ế ả
trịtrị

(Nh ng đi m gi ng nhau)ữ ể ố
 Đ u là b  ph n c a h  th ng thông tin k  toán, ề ộ ậ ủ ệ ố ế

KTQT s  d ng các s  li u ghi chép hàng ngày ử ụ ố ệ
c a KTTC, nh m c  th  hoá các s  li u, phân ủ ằ ụ ể ố ệ
tích m t cách chi ti t đ  ph c v  yêu c u qu n ộ ế ể ụ ụ ầ ả
lý c  th .ụ ể

 Cùng ph c v  cho quá trình s n xu t kinh doanh ụ ụ ả ấ
c a doanh nghi p nh ng  góc đ  khác nhau. ủ ệ ư ở ộ
KTTC liên quan đ n qu n lý toàn đ n v , KTQT ế ả ơ ị
qu n lý trên t ng b  ph n, t ng ho t đ ng, t ng ả ừ ộ ậ ừ ạ ộ ừ
lo i chi phí. ạ
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K  toán tài chính và k  toán qu n trế ế ả ịK  toán tài chính và k  toán qu n trế ế ả ị
(Nh ng đi m khác nhau)ữ ể

 Khác nhau v  đ i t ng s  d ng thông tin.ề ố ượ ử ụ
 Khác nhau v  nguyên t c trình bày và cung ề ắ

c p thông tin.ấ
 Khác nhau v  tính pháp lý.ề
 Khác nhau v  đ c đi m c a thông tin.ề ặ ể ủ
 Khác nhau v  h  th ng báo cáoề ệ ố
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2. Đ i t ng k  toánố ượ ế2. Đ i t ng k  toánố ượ ế

 Đ i t ng c a k  toán là Tài s n và s  v n ố ượ ủ ế ả ự ậ
đ ng c a tài s n trong quá trình s n xu t ộ ủ ả ả ấ
kinh doanh. 
 Tài s nả
 Ngu n hình thành tài s nồ ả
 S  v n đ ng c a tài s n trong quá trình ự ậ ộ ủ ả

s n xu t kinh doanh.ả ấ
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Ngu n l c kinh tồ ự ế Ngu n tài trồ ợ

Ph ng trình k  toánươ ếPh ng trình k  toánươ ế

Tài s nả = N  ph i tr  + V n ch  s  h uợ ả ả ố ủ ở ữ
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Tài s nảTài s nả

Là ngu n l cồ ự  thu c quy n ộ ề ki m soátể  
c a doanh nghi p và đem l i ủ ệ ạ l i ích kinh ợ
tế trong t ng lai cho doanh nghi p ươ ệ
(Chu n m c k  toán 01).ẩ ự ế

* Đ t đaiấ
* Hàng hóa
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Tài s nảTài s nả

 Tài s n dài h n ả ạ

(Tr c đây g i là TSCĐ)ướ ọ

 Tài s n ng n h n ả ắ ạ

   (Tr c đây g i là TSLĐ)ướ ọ
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Tài s n dài h n …ả ạTài s n dài h n …ả ạ

Là nh ng tài s n có giá tr  l n và th i ữ ả ị ớ ờ
gian s  d ng lâu dài, tham gia vào ử ụ
nhi u chu kỳ kinh doanh c a doanh ề ủ
nghi p. ệ



   
K  TOÁN - UYENFTUẾK  TOÁN - UYENFTUẾ

Tài s n dài h nả ạTài s n dài h nả ạ

 TSCĐ h u hình:ữ  là nh ng TSCĐ có hình ữ
thái v t ch t nh : công trình xây d ng, máy ậ ấ ư ự
móc, thi t b , ph ng ti n v n chuy n…ế ị ươ ệ ậ ể

 Ch c ch n thu đ c ắ ắ ượ l i ích KT trong t ng laiợ ươ
 Xác đ nh đ c ị ượ giá trị m t cách đáng tin c y.ộ ậ
 Th i gian s  d ngờ ử ụ  c tính là trên 1 nămướ
 Có đ  ủ tiêu chu n giá trẩ ị theo quy đ nh hi n ị ệ

hành.



   
K  TOÁN - UYENFTUẾK  TOÁN - UYENFTUẾ

Tài s n dài h nả ạTài s n dài h nả ạ

 TSCĐ vô hình: là TSCĐ không có hình thái 
v t ch t nh ng xác đ nh đ c giá tr , do ậ ấ ư ị ượ ị
doanh nghi p n m gi , s  d ng trong ệ ắ ữ ử ụ
SXKD

 Ch c ch n thu đ c ắ ắ ượ l i ích KT trong t ng laiợ ươ
 Xác đ nh đ c ị ượ giá trị m t cách đáng tin c y.ộ ậ
 Th i gian s  d ngờ ử ụ  c tính là trên 1 nămướ
 Có đ  ủ tiêu chu n giá trẩ ị theo quy đ nh hi n ị ệ

hành.
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Tài s n dài h nả ạTài s n dài h nả ạ

 Đ u t  dài h nầ ư ạ : là các kho n đ u t  có ả ầ ư
th i h n trên 1 năm, là các b t đ ng s n ờ ạ ấ ộ ả
tài chính, là m t lo i tài s n c  đ nh đ c ộ ạ ả ố ị ặ
bi t t n t i d i d ng các ch ng khoán ệ ồ ạ ướ ạ ứ
đ u t  dài h n nh  c  phi u, trái phi u ầ ư ạ ư ổ ế ế
có th i gian thu h i trên 1 nămờ ồ
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Tài s n dài h nả ạTài s n dài h nả ạ

 TSCĐ thuê ngoài: là các TSCĐ đ c ượ
hình thành t  các ho t đ ng thuê tài ừ ạ ộ
chính, đây là hình th c thuê v n hoá ứ ố
v  TSCĐ. ề
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Tài s n ng n h nả ắ ạTài s n ng n h nả ắ ạ

 Là nh ng tài s n thu c quy n s  h u c a ữ ả ộ ề ở ữ ủ
doanh nghi p mà th i gian s  d ng, thu ệ ờ ử ụ
h i, luân chuy n ồ ể ng nắ , th ng là trong ườ
vòng m t năm hay m t chu kỳ kinh doanh.ộ ộ

Nói cách khác, TS ng n h n là t t c  các tài s n ắ ạ ấ ả ả
còn l i không đ c x p vào TSDH.ạ ượ ế
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Tài s n ng n h nả ắ ạTài s n ng n h nả ắ ạ

 TS b ng ti n: ằ ề có tính l u đ ng cao nh t, là s  ti n ư ộ ấ ố ề
m t trong qu , ti n g i ngân hàng hay ti n đang ặ ỹ ề ử ề
chuy n (Ti n vi t Nam, ngo i t , vàng b c, đá quý)ể ề ệ ạ ệ ạ

 TS t ng đ ng ti n: ươ ươ ề Đ u t  ng n h n: bao g m ầ ư ắ ạ ồ
đ u t  ch ng khoán (tín phi u kho b c, trái phi u, ầ ư ứ ế ạ ế
kỳ phi u ngân hàng...) có th i h n thu h i không ế ờ ạ ồ
quá m t năm và các kho n góp v n liên doanh và ộ ả ố
các lo i đ u t  khác không quá m t năm.ạ ầ ư ộ
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Tài s n ng n h nả ắ ạTài s n ng n h nả ắ ạ

 TS ph i thu: ả là ti n c a doanh nghi p mà khách ề ủ ệ
hàng đang n  vào th i đi m l p báo cáo và s  ợ ờ ể ậ ẽ
ph i tr  trong m t th i h n ng n. Bao g m các ả ả ộ ờ ạ ắ ồ
kho n ph i thu t  khách hàng, ph i thu n i b  và ả ả ừ ả ộ ộ
các kho n th  ch p, ký c c, ký qu .ả ế ấ ượ ỹ

 TS t n kho: ồ v t t , hàng hoá, thành ph m, giá tr  ậ ư ẩ ị
s n ph m s  dang....d  tr  đ  ph c v  cho ho t ả ẩ ở ự ữ ể ụ ụ ạ
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ộ ủ ệ
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Ngu n v nồ ốNgu n v nồ ố

 V n ch  s  h uố ủ ở ữ

 N  ph i trợ ả ả
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V n ch  s  h uố ủ ở ữV n ch  s  h uố ủ ở ữ

 Là s  v n do ch  doanh nghi p hay ố ố ủ ệ
nh ng bên góp v n khác cùng đ u t  đ  ữ ố ầ ư ể
ti n hành ho t đ ng kinh doanh, doanh ế ạ ộ
nghi p đ c quy n s  d ng n đ nh, lâu ệ ượ ề ử ụ ổ ị
dài, th ng xuyên trong su t th i gian ườ ố ờ
ho t đ ng c a đ n v .ạ ộ ủ ơ ị
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V n ch  s  h uố ủ ở ữV n ch  s  h uố ủ ở ữ

 V n c a các nhà đ u t : ố ủ ầ ư có th  là v n ể ố
c a ch  doanh nghi p, v n góp, v n c  ủ ủ ệ ố ố ổ
ph n, v n Nhà n c;ầ ố ướ

 Th ng d  v n c  ph n: ặ ư ố ổ ầ là chênh l ch ệ
gi a m nh giá c  phi u v i giá th c t  phát ữ ệ ổ ế ớ ự ế
hành;

 L i nhu n gi  l i: ợ ậ ữ ạ là l i nhu n sau thu  ợ ậ ế
gi  l i đ  tích lu  b  sung v n;ữ ạ ể ỹ ổ ố
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V n ch  s  h uố ủ ở ữV n ch  s  h uố ủ ở ữ

 Các qu  doanh nghi p: ỹ ệ nh  qu  d  tr  ư ỹ ự ữ
qu  d  phòng, qu  đ u t  phát tri n;ỹ ự ỹ ầ ư ể

 L i nhu n ch a phân ph i:ợ ậ ư ố  là l i nhu n ợ ậ
sau thu  ch a chia cho ch  s  h u ho c ế ư ủ ở ữ ặ
ch a trích l p các qu ;ư ậ ỹ

 Chênh l ch t  giáệ ỷ
 Chênh l ch đánh giá l i tài s n:ệ ạ ả
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N  ph i trợ ả ảN  ph i trợ ả ả

 Là nghĩa v  hi n t i c a doanh nghi p phát sinh ụ ệ ạ ủ ệ
t  các giao d ch và s  ki n đã qua mà doanh ừ ị ự ệ
nghi p ph i thanh toán t  các ngu n l c c a ệ ả ừ ồ ự ủ
mình.

 Là m t b  ph n thu c ngu n v n s  d ng t m ộ ộ ậ ộ ồ ố ử ụ ạ
th i đ c s  d ng đ  h  tr  cho s  v n ch  s  ờ ượ ử ụ ể ỗ ợ ố ố ủ ở
h u, doanh nghi p ch  đ c dùng trong m t th i ữ ệ ỉ ượ ộ ờ
gian nh t đ nh, t i h n thì ph i tr  cho ch  n . ấ ị ớ ạ ả ả ủ ợ
(Trách nhi m c a đ n v  đ i v i các đ i t ng ệ ủ ơ ị ố ớ ố ượ
khác)
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N  ph i trợ ả ảN  ph i trợ ả ả

 N  vayợ
 N  trong thanh toánợ
 - Ph i tr  nhà cung c pả ả ấ
 - Ph i tr  Nhà N cả ả ướ
 - Ph i tr  CB & CNVả ả
 - Ph i tr  khácả ả
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S  v n đ ng c a TSự ậ ộ ủS  v n đ ng c a TSự ậ ộ ủ
(Các quá trình kinh doanh)

 Doanh thu, thu nh pậ

 Chi phí

 K t quế ả
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Doanh thuDoanh thu

Doanh thu là t ng giá tr  các l i ích kinh t  ổ ị ợ ế
doanh nghi p thu đ c trong ệ ượ kỳ k  toán, ế
phát sinh t  các ho t đ ng SXKD thông ừ ạ ộ
th ng vàườ  các ho t đ ng khác c a doanh ạ ộ ủ
nghi p, góp ph n làm tăng v nệ ầ ố  ch  s  h u.ủ ở ữ
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Chi phíChi phí

 Là t ng giá tr  các kho n làm gi m l i ích ổ ị ả ả ợ
kinh t  trong kỳ k  toán d i hình th c ế ế ướ ứ
các kho n ti n chi ra, các kho n kh u ả ề ả ấ
hao tài s n...ả d n đ n làm gi m v n ch  ẫ ế ả ố ủ
s  h u.ở ữ

 Ví d  :ụ  giá tr  nguyên v t li u đã s  d ng, ti n ị ậ ệ ử ụ ề
thuê nhà x ng, ti n l ng nhân viên, ti n kh u ưở ề ươ ề ấ
hao máy móc, lãi vay tr  cho ngân hàng.... ả
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K t quế ảK t quế ả

  K t qu  là ph n chênh l ch gi a doanh ế ả ầ ệ ữ
thu, thu nh p và chi phí c a cùng m t kỳ k  ậ ủ ộ ế
toán.

 Có th  x y ra m t trong ba tr ng h p sau:ể ả ộ ườ ợ

 k t qu  >0  : lãi : tăng v n ch  s  h u.ế ả ố ủ ở ữ
 k t qu  < 0 : l  : gi m v n ch  s  h u.ế ả ỗ ả ố ủ ở ữ
 k t qu  = 0 : hoà v n.ế ả ố
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Các quan h  pháp lý ngoài v nệ ốCác quan h  pháp lý ngoài v nệ ố

 Các ho t đ ng liên quan đ n vi c s  d ng ạ ộ ế ệ ử ụ
tài s n không thu c quy n s  h u g i là ả ộ ề ở ữ ọ
các m i quan h  kinh t  pháp lý ngoài v n. ố ệ ế ố
Các m i quan h  này bao g m:ố ệ ồ
 đi thuê ho c đi m n tài s nặ ượ ả
 nh n đ i lý, ký g i, gia công...ậ ạ ử
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3. Yêu c u c a thông tin k  toánầ ủ ế3. Yêu c u c a thông tin k  toánầ ủ ế

 Trung th cự
 Khách quan
 Đ y đầ ủ
 K p th iị ờ
 D  hi uễ ể
 Có th  so sánhể
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4. Các nguyên t c c a k  toánắ ủ ế4. Các nguyên t c c a k  toánắ ủ ế

Là nh ng nguyên t c chung đ c th a ữ ắ ượ ừ
nh n trong công tác k  toán nh : đ nh giá ậ ế ư ị
các lo i tài s n, ghi chép s  sách, ạ ả ổ
ph ng pháp so n th o các báo cáo tài ươ ạ ả
chính k  toán…nh m đ m b o s  d  ế ằ ả ả ự ể
hi u, đáng tin c y và có th  so sánh c a ể ậ ể ủ
các thông tin k  toán.ế
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Các nguyên t c c a k  toánắ ủ ếCác nguyên t c c a k  toánắ ủ ế

 C  s  d n tíchơ ở ồ
 Ho t đ ng liên t cạ ộ ụ
 Giá g cố
 Phù h pợ
 Nh t quánấ
 Th n tr ngậ ọ
 Tr ng y uọ ế
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C  s  d n tíchơ ở ồC  s  d n tíchơ ở ồ

 Ghi s  vào th i đi m phát sinh ổ ờ ể
nghi p v  KT-TCệ ụ

 Không căn c  vào th i đi m th c t  ứ ờ ể ự ế
thu ho c chi ti nặ ề
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C  s  ơ ở
d n tích:ồ

Doanh thu và chi 
phí đ c ghi s  khi ượ ổ
các giao d ch phát ị

sinh

Hai c  s  thu th p s  li u k  ơ ở ậ ố ệ ếHai c  s  thu th p s  li u k  ơ ở ậ ố ệ ế
toántoán

C  s  ơ ở
ti n m t:ề ặ

Doanh thu và chi phí 
đ c ghi s  khi th c ượ ổ ự
s  có nghi p v  thu ự ệ ụ

ho c chi ti nặ ề
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Nguyên t c ho t đ ng liên t cắ ạ ộ ụNguyên t c ho t đ ng liên t cắ ạ ộ ụ

 C  s  gi  đ nh là DN đang ho t đ ng liên ơ ở ả ị ạ ộ
t c và s  ti p t c HĐKD trong t ng lai ụ ẽ ế ụ ươ
g n;ầ

 DN không có ý đ nh cũng nh  không bu c ị ư ộ
ph i ng ng HĐ ho c ph i thu h p đáng ả ừ ặ ả ẹ
k  quy mô ho t đ ng c a mình.ể ạ ộ ủ
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Nguyên t c giá g cắ ốNguyên t c giá g cắ ố

 Tài s n đ c ghi nh n theo giá g cả ượ ậ ố

 Giá g c là chi phí th c t  phát sinh đ  ố ự ế ể
có đ c tài s n đóượ ả



   
K  TOÁN - UYENFTUẾK  TOÁN - UYENFTUẾ

Nguyên t c phù h pắ ợNguyên t c phù h pắ ợ

 Gi a doanh thu và chi phí;ữ
 Doanh thu, chi phí đ c xác đ nh cho t ng ượ ị ừ

kỳ k  toán (năm, quý, tháng).ế
 Chi phí t ng ng v i doanh thu :ươ ứ ớ

 chi phí c a kỳ t o ra doanh thu;ủ ạ
 chi phí c a kỳ tr c ho c chi phí ph i tr  liên ủ ướ ặ ả ả

quan đ n doanh thu c a kỳ.ế ủ
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Nguyên t c nh t quánắ ấNguyên t c nh t quánắ ấ

 Th ng nh t v  chính sách và ph ng ố ấ ề ươ
pháp k  toán đã ch n ít nh t trong m t kỳ ế ọ ấ ộ
k  toán năm.ế

 Ví d :ụ  Xác đ nh tr  giá v n cúa hàng xu t kho, ị ị ố ấ
có 4 ph ng pháp:ươ
 FIFO hay Nh p tr c, Xu t tr cậ ướ ấ ướ
 LIFO hay Nh p sau, Xu t tr cậ ấ ướ
 Bình quân gia quy nề
 Giá tr  đích danhị
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Ví d :ụVí d :ụ

 Có s  li u v  tình hình hàng xu t, nh p nh  ố ệ ề ấ ậ ư
sau:
 T n kho đ u kỳồ ầ 0
 2/1 mua 200 đ n v , giá 100/đv, Gtr : 20.000ơ ị ị
 10/1 mua 700 đ n v , giá 95/đv, Gtr : 66.500ơ ị ị
 25/1 mua 100 đv , giá 105/đv, Gtr : 10.500ị ị
 27/1, xu t 250 đ n v  đem bán, v y tr  giá v n ấ ơ ị ậ ị ố

c a hàng bán là bao nhiêu?ủ
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Ví d  (ti p)ụ ếVí d  (ti p)ụ ế

 FIFO = 200x100 + 40x95 = 24.750
 LIFO = 100x105 + 150x95 = 24.750
 Bình quân gia quy n = 97 x 250 = 24.250ề

 Đ n giá bình quân = 97000/1000 = 97ơ
 Giá tr  đích danhị
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Nguyên t c th n tr ngắ ậ ọNguyên t c th n tr ngắ ậ ọ

 Là vi c xem xét, cân nh c, phán đoán c n ệ ắ ầ
thi t đ  l p các c tính k  toán trong các ế ể ậ ướ ế
đi u ki n không ch c ch n.ề ệ ắ ắ
 Ph i l p d  phòng;ả ậ ự
 TS và TNh p : không đánh giá cao h nậ ơ
 N  PTr  và chi phí : không đánh gía th p h nợ ả ấ ơ
 DT và TNh p : b ng ch ng ch c ch n v  kh  ậ ằ ứ ắ ắ ề ả

năng thu đ- c l i ích kinh t ;ợ ợ ế
 Chi phí: b ng ch ng v  kh  năng phát sinh.ằ ứ ề ả
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Nguyên t c tr ng y uắ ọ ếNguyên t c tr ng y uắ ọ ế

  Vi c b  sót ho c sai sót tr ng y u: sai l ch ệ ỏ ặ ọ ế ệ
đáng k  báo cáo tài chính, nh h ng đ n ể ả ưở ế
quy t đ nh kinh t  c a ng i s  d ng BCTC. ế ị ế ủ ườ ử ụ
M c đ  tr ng y u ph  thu c vào quy mô và ứ ộ ọ ế ụ ộ
tính ch t c a các b  sót ho c sai sót đ c ấ ủ ỏ ặ ượ
đánh giá trong hoàn c nh c  th . ả ụ ể
(chu n m c 29)ẩ ự
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5. N i  dung c   b n  c a  Lu t  k   toán ộ ơ ả ủ ậ ế5. N i  dung c   b n  c a  Lu t  k   toán ộ ơ ả ủ ậ ế
(bao g m 7 ch ng 54 đi u)ồ ươ ề(bao g m 7 ch ng 54 đi u)ồ ươ ề

 C1 : Quy đ nh chung.ị
 C2 : N i dung c a công tác k  toánộ ủ ế
 C3 : T  ch c b  máy k  toán và ng i làm k  toánổ ứ ộ ế ườ ế
 C4 : Ho t đ ng ngh  nghi p k  toánạ ộ ề ệ ế
 C 5: Qu n lý Nhà n c v  k  toánả ướ ề ế
 C 6 : Khen th ng và x  lý vi ph mưở ử ạ
 C 7 : Đi u kho n thi hànhề ả
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6. Chu n m c k  toánẩ ự ế6. Chu n m c k  toánẩ ự ế

   Là nh ng quy đ nh và h ng d n các ữ ị ướ ẫ
nguyên t c, n i dung, ph ng pháp và th  ắ ộ ươ ủ
t c k  toán c  b n, chung nh t làm c  s  ụ ế ơ ả ấ ơ ở
ghi chép k  toán và l p báo cáo tài chính ế ậ
nh m đ t đ c s   đánh giá trung th c, ằ ạ ượ ự ự
h p lý, khách quan v  th c tr ng tài chính ợ ề ự ạ
và k t qu  kinh doanh c a doanh nghi p.ế ả ủ ệ
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4 chu n m c k  toán ban hành đ t 1 ẩ ự ế ợ4 chu n m c k  toán ban hành đ t 1 ẩ ự ế ợ

(ngày 31/12/2001)

 Chu n m c  02 - “Hàng t n kho”ẩ ự ồ
 Chu n m c 03 - “TSCĐ h u hình”ẩ ự ữ
 Chu n m c 04 - “TSCĐ vô hình”ẩ ự
 Chu n m c 14 - “Doanh thu và Thu nh p khác”ẩ ự ậ
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6 chu n m c k  toán ban hành đ t 2 ẩ ự ế ợ6 chu n m c k  toán ban hành đ t 2 ẩ ự ế ợ
(ngày 31/12/2002)(ngày 31/12/2002)

 Chu n m c s  01 – “Chu n m c chung”.ẩ ự ố ẩ ự
 Chu n m c s  06 – “Thuê tài s n”.ẩ ự ố ả
 Chu n m c s  10 – “ nh h ng c a vi c thay ẩ ự ố ả ưở ủ ệ

đ i t  giá h i đoái”.ổ ỷ ố
 Chu n m c s  15 – “H p đ ng xây d ng”;ẩ ự ố ợ ồ ự
 Chu n m c s  16 – “Chi phí đi vay”;ẩ ự ố
 Chu n m c s  24 – “Báo cáo l u chuy n ti n ẩ ự ố ư ể ề

t ”;ệ
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6 chu n m c k  toán ban hành đ t 3ẩ ự ế ợ6 chu n m c k  toán ban hành đ t 3ẩ ự ế ợ
(ngày 31/12/2003)(ngày 31/12/2003)

 Chu n m c s  05- B t đ ng s n đ u t  ;ẩ ự ố ấ ộ ả ầ ư
 Chu n m c s  07- K  toán các kho n đ u t  ẩ ự ố ế ả ầ ư

vào công ty liên k t;ế
 Chu n m c s  08- Thông tin tài chính v  nh ng ẩ ự ố ề ữ

kho n v n góp liên doanh;ả ố
 Chu n m c s  21- Trình bày báo cáo tài chính;ẩ ự ố
 Chu n m c s  25- Báo cáo tài chính h p nh t ẩ ự ố ợ ấ

và k  toán kho n đ u t  vào công ty con;ế ả ầ ư
 Chu n m c s  26- Thông tin v  các bên liên ẩ ự ố ề

quan. 
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6 chu n m c k  toán ban hành đ t 4 ẩ ự ế ợ6 chu n m c k  toán ban hành đ t 4 ẩ ự ế ợ
(ngày 15/02/2005)(ngày 15/02/2005)

 Chu n m c s  17 – Thu  thu nh p doanh nghi p;ẩ ự ố ế ậ ệ
 Chu n m c s  22 – Trình bày b  sung báo cáo tài ẩ ự ố ổ

chính c a các ngân hàng và t  ch c tài chính ủ ổ ứ
t ng t ;ươ ự

 Chu n m c s  23 – Các s  ki n phát sinh sau ẩ ự ố ự ệ
ngày k t thúc kỳ k  toán năm;ế ế

 Chu n m c s  27 – Báo cáo tài chính gi a niên đ ;ẩ ự ố ữ ộ
 Chu n m c s  28 – Báo cáo b  ph n;ẩ ự ố ộ ậ
 Chu n m c s  29 – Thay đ i chính sách k  toán, ẩ ự ố ổ ế

c tính k  toán và các sai sót.ướ ế
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4 chu n m c k  toán ban hành đ t 5 ẩ ự ế ợ4 chu n m c k  toán ban hành đ t 5 ẩ ự ế ợ
(QD 100/QD-BTC-2005 ngày 28/12/2005)(QD 100/QD-BTC-2005 ngày 28/12/2005)

 Chu n m c s  11 – “H p nh t kinh doanh”;ẩ ự ố ợ ấ
 Chu n m c s  18 – “Các kho n d  phòng, tài ẩ ự ố ả ự

s n và n  ti m tàng”;ả ợ ề
 Chu n m c s  19 – “H p đ ng b o hi m”;ẩ ự ố ợ ồ ả ể
 Chu n m c s  30 – “Lãi trên c  phi u”.ẩ ự ố ổ ế
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N i dung c a công tác k  toánộ ủ ếN i dung c a công tác k  toánộ ủ ế

   Ch ng t  k  toánứ ừ ế
   Tài kho n k  toánả ế
   Báo cáo tài chính
   Ki m tra k  toánể ế
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